
Danh bạ các Phòng Ban Ngành huyện 
 

1. UBND huyện Càng Long 

 

Địa chỉ Email chung: canglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 0294.3882005 

Fax: 0294.3882245 

 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Lê Thành Ôi Chủ tịch   0918703919 

2 Ưng Hồng Hải Phó Chủ tịch  
 

0913633043 

 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Địa chỉ Email chung: vpubnd.canglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 0294.3882005 

Fax: 0294.3882245 

 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Thị Xí Líne Phó Chánh Văn Phòng 
 

0978486061 

3 Nguyễn Thị Lệ Hằng Phó Chánh Văn Phòng 
 

0937066944 

4 Nguyễn Văn Đức Phó Chánh Văn Phòng  0985234238 

 

3. Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra 

 

Địa chỉ Email chung: ubkt cang long @gmail.com 

 Điện Thoại: 02943.882009 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Lê Văn Ngoan Trưởng cơ quan  0986627878 

2 Lê Minh Trung Phó Trưởng cơ quan  0944323434 

3 Bùi Quang Khiêm Phó Trưởng cơ quan 
 

0792169253 

4 Nguyễn Văn Minh Phó Trưởng cơ quan 
 

0939432666 

5 Trần Trọng Nguyên Phó Trưởng cơ quan 
 

0836202797 

 

4. Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội 

 

Địa chỉ Email chung: phongldtbxhcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 02943.882024 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Hồng Vân Trưởng Phòng  Hongvan101264@gmail.com 0918135556 

2 Châu Minh Lý Phó Trưởng Phòng    phongldtbxhcl@gmail.com 0918111599 

3 Lương Thị Kiên Phó Trưởng Phòng    luongkiencanglong@gmail.com 0915811469 

 

5. Phòng Tư Pháp 

 

Địa chỉ Email chung: phongtuphapcanglong@yahoo.com.vn 

 Điện Thoại: 02943.882008 

Fax:  

 

mailto:canglong@travinh.gov.vn
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STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Châu Ngọc Thạnh Trưởng phòng 
phongtuphapcanglong@yahoo.com.

vn 
0919482237 

1 Lê Quang Thạnh Phó Trưởng phòng 
 

0949388070 

 

6. Phòng Tài Nguyên - Môi Trường  

 

Địa chỉ Email chung: phongtnmtcanglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 02943.882230 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trương Văn Nhì Trưởng Phòng 
 

0918023960 

2 Trần Văn Thức Phó Trưởng Phòng 
 

0939090308 

 

7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện  

 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 0743.882013 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hùng Trưởng Phòng 
 

0913812298 

2 Phan My Line Phó Trưởng Phòng     
 

0918085258 

3 Phan Quốc Phong Phó Trưởng Phòng 
 

0908133968 

 

8. Phòng Nông Nghiệp - Phát Triển - Nông Thôn  

 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 02943.882014 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Khoa Trưởng Phòng 
 

0916376797 

2 Nguyễn Quốc Phong Phó Trưởng Phòng 
 

0784494200 

3 Nguyễn Văn Á Phó Trưởng Phòng 
 

01695896650 

 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin  

 

Địa chỉ Email chung: phongvanhoacanglong@gmail.com 

Điện Thoại: 02943.3882023 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Đinh Thanh Quân  Trưởng Phòng 
 

0985450025 

2 Nguyễn Văn Thắng Phó Trưởng Phòng 
 

0973402304 

3 Võ Văn Lâu Phó Trưởng Phòng 
 

0368268038 

 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 

Địa chỉ Email chung: phongtaichinhkhcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 02943.882411; 02943.882025 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Lê Thị Cảnh Trưởng Phòng canhlethi@gmail.com 0989236018 

2 Võ Thị Diễm Phó Trưởng Phòng ketoancanglong84@gmail.com 0945226023 

 



11. Phòng Y tế 

 

Địa chỉ Email chung: phongytecanglong77@gmail.com 

Điện Thoại: 02943.3.884.499 
 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Bùi Văn Tuấn Phó trưởng phòng 
phongytecanglong77@gmail

.com 

0917911233 

 
 

12. Phòng Giáo dục - Đào tạo  

 

Địa chỉ Email chung: pgdcanglong@sgdtravinh.edu.vn 

 Điện Thoại: 02943.882027 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Ngô Văn Quít  Trưởng Phòng ngovanquit@travinh.gov.vn 0984446842 

2 Trương Thanh Nhàn Phó Trưởng Phòng truongthanhnhan@travinh.gov.vn 0935724552 

3 Dương Thị Hạnh Phó Trưởng Phòng pgd.canglong@travinh.gov.vn 0986856468 

 

13. Phòng Dân tộc  

 

Địa chỉ Email chung: phongdantochcl@gmail.com 

 

Điện Thoại: 02943.883337 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trương Hồng Tiến Phó Trưởng Phòng hongtiencl@gmail.com 0903352959 

 

14. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện 

 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 02943.882154; 0294.3883293 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Ninh Giám đốc 
 

 0988665738 

2 Ngô Quốc Phong Phó Giám đốc  0393796479 

 

15. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 

 

Địa chỉ Email chung: banquanlyduancanglong@gmail.com 

Điện Thoại: 02946.258144 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Bình Xuân Giám đốc BQL bxuancl@gmail.com 0985240939 

2 Nguyễn Thanh Dũng Phó Giám đốc uyendung78@yahoo.com.vn 0913187814 

 

16. Cơ quan Tổ chức Nội vụ 

 

Địa chỉ Email chung: btchu2007@gmail.com 

Điện Thoại: 02943.3882004 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Triều Trưởng cơ quan  0986577878 
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2 Huỳnh Công Tín Phó Trưởng cơ quan  0985450027 

3 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng cơ quan  0919480072 

4 Nguyễn Văn Lâm Phó Trưởng cơ quan  0919896373 

5 Nguyễn Văn Sáu Phó Trưởng cơ quan  0916093782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh bạ UBND các Xã – Thị trấn 

1. UBND Thị trấn Càng Long 

 

Địa chỉ Email chung: ubndttcl@gmail.com 

 Điện Thoại: 02943.882012 

Fax:  

 

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Minh Hiếu Chủ tịch 
 

nguyenminhhieu1978@gmail.com  
 

 

0916093751  
 

3 Trần Quốc Cường Phó Chủ tịch 
 

cuongcltv@gmail.com  
 

 

0323333788 
 

 

2. UBND Xã Mỹ Cẩm 

 

Địa chỉ Email chung: xamycam@gmail.com 
 Điện Thoại: 02943. 542 051 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Phạm Văn Quẩn Chủ Tịch  0916405792 

2 Huỳnh Thị Thanh Kiệm Phó Chủ tịch  0918 630 179 

3 Võ Văn Triều Phó Chủ tịch  0918630179 

 

3. UBND Xã An Trường A 

Địa chỉ Email chung: vpubndata@gmail.com 

 Điện Thoại: 02943.887775 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Em Chủ tịch Nguyenvanem78@gmail.com 039.5896683 

2 Lê Hoàng Thương Phó chủ tịch hoangthuongle@gmail.com 0944324958 

 

4. UBND Xã An Trường 

Địa chỉ Email chung:xaantruong.canglong@travinh.gov.vn 

 Điện Thoại: 02943.575447 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Bé Em Chủ tịch  0932828237 

2 Trần Thanh Tâm Phó chủ tịch  0974693848 

3 Châu Tấn Mẫn Phó chủ tịch  0932863679 

 

5. UBND Xã Tân Bình 

 

Địa chỉ Email chung:ubndxatanbinh1996@gmail.com  

 Điện Thoại: 02943.580029 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Bình Chủ Tịch  0901041195 

2 Bùi Minh Trí Phó Chủ tịch minhtritbcl@gmail.com 0911010323 

3 Phạm Văn Quốc Phó Chủ tịch  0386758695 
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6. UBND Xã Tân An 

 

Địa chỉ Email chung: vpubndtanan@gmail.com 
Điện Thoại: 02943.886184 

 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hiếu Chủ tịch  0979 171464 

2 Phạm Văn Hên Phó chủ tịch  0842334999 

3  Phó chủ tịch   

 

7. UBND Xã Huyền Hội 

 

Địa chỉ Email chung: vpubnd.huyenhoi@travinh.gov.vn 

 Điện Thoại: 02943.552112 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thị Út Nhất Chủ tịch  0986851930 

2 Phạm Văn Thân Phó Chủ tịch  0367645488 

3 Lê Văn Mười Phó Chủ tịch  0989609129 

 

8. UBND Xã Phương Thạnh 

 

Địa chỉ Email chung: vpubnd.phuongthanh@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: 02943.880.001 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ tịch  0962683434 

2 Trần Trung Kiên Phó chủ tịch  0969662368 

3 Huỳnh Thanh Phong Phó chủ tịch  0986549596 

 

9. UBND Xã Đại Phước 

 

Địa chỉ Email chung: ubnddaiphuoc@gmail.com 

Điện Thoại: 0294.789.054 
 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Trần Vũ Phong Chủ Tịch  0945273944 

2 Huỳnh Văn Truyền Phó chủ tịch  0798019998 

3 Võ THị Hồng Phó chủ tịch  0916673114 

 

10. UBND Xã Đại Phúc 

 

Địa chỉ Email chung: ubndđaiphuc@gmail.com  

Điện Thoại: 02943.880648 
 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 
 

 Hồ Việt Phương  
 

Chủ tịch  
 

 0974.414.499  
 

3 
 

Mai Văn Kha  
 

Phó chủ tịch  
 

0914438471  
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11. UBND Xã Đức Mỹ 

Địa chỉ Email chung:  

Điện Thoại: 02943.889.022 
 Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 
 

Nguyễn Thị Lệ  
 

Chủ tịch 
  

  0967667733 
 

2 Nguyễn Bình Vương Phó Chủ tịch  0916109274 

3 Lê Văn Cường Anh Phó Chủ tịch  0974993344 

 

12. UBND Xã Nhị Long 

 

Địa chỉ Email chung:  

 Điện Thoại: 02943.881124 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Lương Thanh Ca Chủ tịch utca33@gmail.com 0916109187 

2 Lý Thanh Danh Phó chủ tịch danh1981@gmail.com 0978035797 

 

13. UBND Xã Nhị Long Phú 

 

Địa chỉ Email chung: ubndxanhilongphu@gmail.com 

Điện Thoại: 02943.881.987 

Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Tấn Khải Chủ tịch  0939252459 

2 Lê Hoàng Phong Phó chủ tịch  0975222032 

3     

 

14. UBND Xã Bình Phú 

 

Địa chỉ Email chung:  xabinhphu.canglong@travinh.gov.vn 

Điện Thoại: :  02943.888.139 
Fax:  

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Số điện thoại 

1 Nguyễn Thanh Phương Chủ tịch  0916405756 

2 Lê Quốc Danh Phó chủ tịch  0901092091 

3 Nguyễn Thị Thanh Thoản Phó chủ tịch  0974538787 

 

 


